ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
KHOA VIỆT NAM HỌC VÀ TIẾNG VIỆT
BỘ MÔN: VĂN HỌC

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: GIÁO DỤC VIỆT NAM
1. Thông tin về giảng viên:

· Họ và tên: Bùi Duy Dân
· Chức danh: Giảng viên chính

·  Học vị: Thạc sĩ.

· Nơi làm việc: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt; Đại học KHXH&NV; Đại học Quốc gia Hà Nội.
          Nhà B7Bis, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, HN
· Địa chỉ liên hệ: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt; Đại học KHXH&NV; Đại học Quốc gia Hà Nội.
          Nhà B7Bis, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, HN
· Điện thoại cơ quan: (04) 3.8.694323; Nhà riêng: (04) 3.8.642870

· Hướng nghiên cứu chính: Văn hoá Việt Nam.

Văn học cổ trung đại Việt Nam.

Chữ Hán và chữ Nôm

Tiếng Việt cho người nước ngoài.

2. Thông tin về môn học:

· Tên môn học: Giáo dục Việt Nam.

· Mã môn học: VLC3030
· Số tín chỉ: 02

· Môn học: Tự chọn
· Các môn học tiên quyết: Tiến trình lịch sử Việt Nam

· Các môn học kế tiếp: Hà Nội học
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Nghe giảng lí thuyết: 20

+Làm bài tập trên lớp: 03

+ Thảo luận : 05

+ Thực hành, thực tập: 0

+Tự học, tự nghiên cứu: 02

· Địa chỉ Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt; Bộ môn Văn học. Nhà b7 bis Bách Khoa.

3. Mục tiêu  của môn học:
3.1. Mục tiêu chung
· Phác thảo được hệ thống giáo dục và thi cử Việt Nam qua các thời đại

· Tác động của khoa cử đối với đời sống văn hoá Việt Nam, bài học kinh nghiệm cho hiện tại và tương lai
3.2.  Mục tiêu cụ thể
Về mặt kiến thức người học có thể
· Giúp sinh viên là người nước ngoài hình dung được các bước giáo dục và khoa cử Việt Nam qua các thời kì lịch sử Việt Nam là thế nào?
· So sánh, đối chiếu giáo dục Việt Nam với giáo dục các nước trên thế giới có gì giống và khác nhau?
Về kĩ năng của người học

· Rèn luyện kĩ năng đọc, phân tích và tổng hợp tư liệu, nghiên cứu.

· Rèn luyện kĩ năng phân tích đề và phương pháp làm một bài văn về giáo dục và thi cử.

· Thái độ của sinh viên

· Yêu cầu sinh viên phải nghiêm túc chuẩn bị bài theo hướng dẫn, thảo luận, chia sẻ thông tin, tham gia lớp học đầy đủ, tập trung cao độ trong giờ học.

· Sinh viên phải biết chọn đọc giáo trình, tư liệu tham khảo có liên quan, mạnh dạn, tự tin khi học môn học có tính đặc thù này

· Sau mỗi nội dung phải viết một bài thu hoạch dài 02 trang A4 hoặc làm bài kiểm tra trắc nghiệm 15 phút.

3.3. Mục tiêu chi tiết của môn học:

	          Mục tiêu

Nội dung


	Mức1
	Múc 2
	Mức 3

	Nội dung 1

Giáo dục và khoa cử Việt Nam sự ảnh hưởng và tiếp thu của Trung Hoa.


	I.A.1. Giáo dục và Khoa cử Trung Hoa

I.A.2. Việt Nam sự ảnh hưởng và tiếp thu giáo dục và thi cử Trung Hoa


	I. B.1. Xác định được kế hoạch  học tập môn học theo đề cương tập bài giảng môn học
	

	Nội dung 2

Quá trình lịch sử phát triển giáo dục và khoa cử Việt Nam
	II.A.1.Thời Bắc thuộc

II.A.2. Thời Đinh, Tiền Lê, Lí, Trần.

II.A.3. Thời Lê, Mạc, Tây Sơn

II.A.4. Thời Nguyễn

II.A.5. Tổ chức thi cử

II.A.6. Từ trước cách mạng tháng 8- 1945 đến nay.


	II.B.1. Nắm và phân tích được tiến trình phát triển của lịch sử giáo dục và khoa cử Việt Nam qua các thời kì lịch sử.
	II.C.1. So sánh đối chiếu sự giống và khác nhau để thấy được chính sách giáo dục và khoa cử Việt Nam càng ngày càng tiến bộ và phát triển.

	Nội dung 3

Hệ thống giáo dục trường lớp xưa
	III.A.1. Trường lớp ra đời khi nào?

III.A.2. Trường học xưa

III.A.3. Hệ thống trường công.

III.A.4. Hệ thống trường tư.
	III.B.1. Đọc từ trang 36 đến trang 48, Tập bài giảng Giáo dục và thi cử Việt Nam   (Dùng cho người nước ngoài - Hệ Cử nhân)

III.B.2. Thống kê được các trường công tư Việt Nam thời Phong kiến.
	III.C.1. Tổng hợp và phân tích được những thuận lợi và khó khăn giữa hai mô hình đào tạo trường công và tư.

	Nội dung 4

Các sách giáo khoa trong nhà trường.
	IV.A.1. Các sách nhập môn

IV.A.2. Các sách Tứ thư, Ngũ kinh. 


	IV.B.1. Nhớ được tên và nội dung các sách. Trong các sách sách nào là của Việt Nam, sách nào của Trung Quốc.
	IV.C.1. Nêu được quy luật tịnh tiến, khó dần của các sách. Thử nhận xét những tích cực cũng như hạn chế của các sách

	Nội dung 5

Tổ chức thi cử
	V.A.1. Các kì thi thường kì.

V.A.2. Các kì thi không thường kì.
	V.B.1. Hình dung được bức tranh thi cử thời xưa

V.B.2. Nói rõ sự khó dần của các kì thi, chất lượng các kì thi
- Thi cử thời xưa nhằm mục đích gì?
	V.C.1. Lí giải tại sao có các kì thi không thường kì? 
-  Trình bày tóm tắt chính sách giáo dục thực dân và hệ thống đào tạo thời thuộc Pháp.

- Trình bày vị trí, vai trò của sự hình thành giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh.

	Nội dung 6:

Giáo dục và thi cử Việt Nam.

(Trước cách mạng tháng 8-1945)


	VI.A.I. Giáo dục thực dân thời Pháp thuộc. 
VI.A.II Các xu hướng hoạt động giáo dục yêu nước thời Pháp thuộc

- Đông Kinh nghĩa thục (1907-1908)

VI.A.II.1. Các hoạt động và quan điểm giáo dục của Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh.

VI.A.II.2. Hoạt động của các nhà giáo yêu nước những năm 1930-1945.

VI.A.II.3. Sự hình thành và phát triển giáo dục cách mạng do Đảng lãnh đạo.
	VI.B.1. Nêu những chính sách giáo dục áp đặt của Thực dân Pháp trong thời kì này?

VI.B.2. Nêu những phản ứng và sự chống đối mạnh mẽ của nhân dân trên mặt trận giáo dục khi biết đó là nền giáo dục tư sản thực dân?
	VI.C.1. Lí giải tại sao thực dân Pháp vẫn cho mở trường Hán học?

VI.C.2. Trình bày những kết quả đạt được của Hội truyền bá chữ quốc ngữ. 

VI.C.3. Trình bày những đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giáo dục Việt Nam.

	Nội dung 7:

Giáo dục Việt Nam những năm 

đầu thế kỉ XXI


	VIIA.I. Tình hình giáo dục Việt Nam những năm đầu thế kỉ XXI. 
VII.A.II. Phương hướng phát triển giáo dục Việt Nam

1. Tầm nhìn giáo dục

2. Các mục tiêu phát triển giáo dục trong giai đoạn 2006-2010

3. Những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện.
	VII.B.1. Trình bày nội dung của các nghị định 90/CP năm 1993; Luật giáo dục năm 1998; Luật giáo dục 2005 . Qua việc trình bày nắm được tinh thần, chủ trương, sáng tạo của Đảng trong việc cải cách giáo dục.

2. Trình bày các cấp học và trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân.
	VII.C.1. Phân biệt mức độ khác nhau trong hệ thống giáo dục

- Trường công lập

- Trường dân lập

- Trường tư thục

- Trường chuyên biệt

VII.C.2. Trình bày những nét lớn về quan hệ hợp tác giáo dục quốc tế.

	Nội dung8:

Giáo dục Phổ thông
	VIII.A.I. Tình hình giáo dục phổ thông những năm đầu thế kỉ XXI 
VIII.A.II. Tình hình triển khai các chủ trương lớn trong giáo dục phổ thông 
VIII.A.III. Phương hướng phát triển giáo dục phổ thông

1. Những mục tiêu đối với giáo dục phổ thông

2. Một số nhiệm vụ cơ bản của giáo dục phổ thông trong thời gian tới.
	VIII.B.1. Trình bày những định hướng đổi mới chương trình sách giáo khoa trung học phổ thông

VIII.B.2. Tại sao nói đổi mới nội dung chương trình giáo dục kiến thức phổ thông cho học sinh là một xu hướng tất yếu?
	VIII.C.1. Tập hợp tư liệu, đối chiếu so sánh về chương trình đổi mới sách giáo khoa trung học phổ thông. Thử phát biểu Nội dung cải cách đã thực sự phù hợp chưa?

VIII.B.2. Cho biết những giải pháp nhằm xây dựng một bộ sách giáo khoa trung học đạt chuẩn?

	Nội dung 9:

Giáo dục Đại học
	 IX.A.I. Tình hình giáo dục đại học những năm đầu thế kỷ XXI.

IX.A.II. Phương hướng phát triển đại học giáo dục Việt Nam.
	IX.B.1. Trong thời kì đổi mới, điều kiện kinh tế Việt Nam chuyển sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Hệ thống giáo dục đại học Việt Nam  đã có nhiều đổi mới, đạt một số kết quả quan trọng, kết quả ấy là gì? Hãy chứng minh và nêu những con số cụ thể ?

IX.B.2. So sánh hai bức tranh giáo dục đại học Việt Nam và giáo dục đại học của nước bạn? Phát biểu những ý kiến đóng góp cho nền giáo dục đại học Việt Nam.


	IX.C.1. Để tránh nguy cơ tụt hậu giữa đại học Việt Nam với đại học khu vực, Đảng và Chính phủ cũng như Bộ giáo dục và các trường đại học đã có những giải pháp gì trong những năm tới?

IX.C.2. Hãy cho biết những thuận lợi và khó khăn khi đại học Việt Nam hội nhập quốc tế ?
 IX.C.3. Hiện nay một số trường đại học Việt Nam đã và đang chuyển sang hình thức đào tạo tín chỉ. Loại hình đào tạo này các nước trong khu vực cũng như quốc tế đã có nhiều kinh nghiệm. Xin cho biết những kinh nghiệm của nước anh (chị)?


4. Tóm tắt nội dung môn học 

         Bình Ngô đại cáo, bản tuyên ngôn độc lập thứ hai trong lịch sử Việt Nam, sau bài thơ Nam quốc sơn hà - do Nguyễn Trãi nhân danh Lê Lợi soạn thảo, không chỉ khẳng định chủ quyền độc lập Đại Việt mà còn nêu rõ nước Việt Nam “vốn xưng nền văn hiến đã lâu”. Một nước có nền văn hiến lâu đời phải là một quốc gia có nền văn hoá, giáo dục sớm ra đời và phát triển.

       Cha ông người Việt từ buổi bình minh trong lịch sử trên lãnh thổ Việt Nam ngày nay, trải qua thời kì tiền sử đến thời kì dựng nước, trong đêm trường đô hộ Bắc thuộc, qua các triều đại phong kiến dân tộc, từ giữa thế kỉ X đến giữa thế kỉ XX, rồi thời kì thuộc Pháp và từ sau Cách mạng Tháng 8 đến nay, đã để lại một di sản về nền giáo dục và khoa cử. Truyền thống giáo dục Việt Nam là một cơ sở quan trọng cho việc xây dựng nền giáo dục Xã hội Chủ nghĩa mang tính kế thừa và phát triển phù hợp với truyền thống dân tộc, đáp ứng với nhiệm vụ của công cuộc cách mạng công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngày nay.

     Môn học giáo dục và khoa cử Việt Nam cuối cùng muốn giới thiệu hệ thống giáo dục và thi cử Việt Nam cho sinh viên - Hệ cử nhân là người nước ngoài một cái nhìn hệ thống, một bức tranh chung về giáo dục và khoa cử Việt Nam qua các thời kì lịch sử.

5. Nội dung chi tiết môn học
Nội dung 1
Nguồn gốc và giáo dục khoa cử Việt Nam

A.  Giáo dục và Khoa cử Trung Hoa

B.  Giáo dục và Khoa cử Việt Nam

Nội dung 2
Quá trình lịch sử phát triển giáo dục và khoa cử Việt Nam

1. Thời Bắc thuộc

2. Thời Đinh, Tiền Lê, Lí, Trần.

3. Thời Lê, Mạc, Tây Sơn

4. Thời Nguyễn

5. Tổ chức thi cử

6. Từ trước Cách mạng Tháng 8 đến nay.

Nội dung 3
Hệ thống giáo dục trường lớp xưa

1. Trường lớp ra đời khi nào?

2. Trường học xưa

3. Hệ thống trường công

4. Hệ thống trương tư.

Nội dung  4
Các sách giáo khoa trong nhà trường

1. Sách nhập môn

- Tam tự kinh

- Sơ học vấn tân

-  Ấu học ngũ ngôn thi

- Minh tâm bảo giám

- Minh đạo gia huấn

2.  Các sách tứ thư, ngũ kinh

a. Luận ngữ
b. Mạnh Tử

c. Đại học

d. Trung dung

e. Kinh thi

f. Kinh thư

g. Kinh xuân thu

h. Kinh dịch

i. Kinh lễ

Nội dung 5
Tổ chức các kì thi 
1. Các kì thi thường xuyên

A. Thi Khảo hạch

B. Thi Hương

C. Thi Hội và thi Đình

2. Các kì thi không thường xuyên

1. Thi Tam giáo

2. Thi Minh kinh

3. Thi Hoành từ

4. Thi Văn sách

5. Thi sĩ vọng

6. Thi Đông cát

7. Thi Chế khoa

8. Thi Kì tuấn

9. Thi Từ mệnh

10.  Thi viết và thi toán

Nội dung 6
Giáo dục Việt Nam từ trước Cách mạng Tháng 8/1945 

I. Giai đoạn thực dân thời Pháp thuộc

1. Thời kì 1858 - 1885

2. Thời kì 1886 - 1918

3. Thời kì 1919 - 1945

4. Thời kì 1919 - đầu thế kỉ XXI

II. Các xu hướng hoạt động giáo dục yêu nước thời thuộc Pháp

1. Đông kinh nghĩa thục (1907 - 1908)

2. Các hoạt động  và quan điểm giáo dục của Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh

3. Hoạt động của các nhà giáo yêu nước những năm 1930 - 1940.

4. Sự hình thành và phát triển giáo dục cách mạng do Đảng lãnh đạo

Nội dung 7
Một số vấn đề chung của giáo dục Việt Nam những năm đầu thế kỉ XXI

I. Tình hình giáo dục Việt Nam những năm đầu thế ki XXI

1. Hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam

2. Mạng lưới trường lớp các cấp học và trình độ đào tạo

3. Quy mô học sinh, sinh viên

4. Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục

5. Tài chính cho giáo dục

6. Giáo dục đối với các vùng dân tộc tiểu số

7. Công bằng giáo dục trong xã hội

8. Xã hội hoá giáo dục

9. Hợp tác quốc tế về giáo dục

II. Phương hướng phát triển giáo dục Việt Nam

1. Tầm nhìn giáo dục

2. Các mục tiêu phát triển giáo dục trong giai đoạn 2006 - 2010

3. Những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện

Nội dung 8
Giáo dục phổ thông

I. Tình hình giáo dục phổ thông những năm đầu thế kỉ XXI

1. Mạng lưới trường

2. Quy mô học sinh

3. Chất lượng giáo dục

4. Giáo dục học sinh năng khiếu

5. Giáo dục học sinh khuyết tật

6. Đội ngũ giáo viên

II. Tình hình triển khai các chủ trương lớn trong giáo dục phổ thông

1. Phổ cập giáo dục

2. Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

3. Tổ chức dạy học phân ban ở hệ phổ thông

4. Cải tiến công tác đánh giá chất lượng giáo dục

III. Phương hướng phát triển giáo dục phổ thông

1. Những mục tiêu đối với giáo dục phổ thông

2. Một số nhiệm vụ cơ bản của giáo dục phổ thông trong thời gian tới.

Nội dung 9
Giáo dục đại học

I. Tình hình giáo dục đại học những năm đầu thế kỉ XXI

1. Mạng lưới các trường cao đẳng, đại học

2. Quy mô đào tạo đại học và sau đại học

3. Đào tạo bậc đại học không chính quy

4. Tình hình phát triển đại học ngoài công  lập

5. Chất lượng giáo dục đại học

6. Đội ngũ giảng viên cao đẳng, đại học

7. Tình hình tuyển sinh vào các trường cao đẳng, đại học

8. Các chương trình đào tạo

9. Hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục đại học

10. Đào tạo chất lượng cao bằng ngân sách trong nước

II. Phương hướng phát triển giáo dục đại học Việt Nam

1. Thực hiện các mục tiêu giáo dục đại học trong chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010

2. Triển khai thực hiện đề án “Đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020”.
6. Học liệu

6.1. Tài liệu tham khảo chính
1. Tập bài giảng: Hệ thống giáo dục và khoa cử Việt Nam; Dùng cho người nước ngoài – Hệ Cử nhân; 2006 -  Do Bùi Duy Dân biên soạn.

2. Các nhà Khoa bảng Việt Nam, NXB Văn học-1993

3. Đại Nam nhất thống chí, Quốc sử quán triều Nguyễn, NXB Thuận Hoá, Huế - 1992

4. Kiến văn tiểu lục, Lê Quí Đôn,NXBKHXH- Hà Nội - 1979

5. Đại Việt thông sử, Lê Quí Đôn, NXB Tổng hợp Đồng Tháp - 1993

6.   Khâm định Việt sử thông giám cương mục, NXB Văn Sử Địa - 1960

7.   Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam tập 1, NXB Giáo dục - 1960

8.   Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú, NXB Sử học - 1961

9. Luật Giáo dục nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998.

10. Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Báo cáo của Chính phủ về tình hình giáo dục, Hà Nội, 10/2004.

11. Công bằng xã hội giáo dục, Số 8-9/2004; Tạp chí phát triển giáo dục; Đỗ Thị Bích Loan

12. Bộ Giáo dục và đào tạo. Báo cáo tình hình thực hiện giai đoạn I, chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010. 

6.2 Tài liệu tham khảo thêm

1. Văn Miếu Quốc Tử Giám, một biểu tượng của nền văn hoá Việt Nam, Đặng Đức Siêu, Nguyễn Quang Lộc. Hà Nội 1993

2. Khoa cử và giáo dục Việt Nam, Nguyễn Quang Thắng, NXB Thông tin-1993

3. Chuyện thi cử và lập nghiệp của học trò xưa, Quốc Chấn , NXB Giáo dục - 2002

4. Tìm hiểu kho sách Hán Nôm, Trần Văn Giáp Hà Nội - 1982.

5. Khổng Tử, NXB Văn hoá, Hà Nội - 1991

7. Hình thức tổ chức dạy học
7.1. Lịch trình chung: (Ghi tổng số giờ cho mỗi cột)

	Nội dung
	                    Hình thức tổ chức dạy môn học
	Tổng số giờ

	
	Lên Lớp
	Thực hành, thí nghiệm, điền dã
	Tự hoc , tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	      Tuần1                   (Nội dung 1)
	2
	0
	0
	
	
	2

	Tuần 2 

(Nội dung 2)
	1
	0
	
	
	1
	2

	Tuần 3

(Nội dung 3)
	1
	
	1
	
	0
	2

	Tuần 4

(Nội dung 4)
	1
	1
	0
	
	
	2

	Tuần 5

(Nội dung 5)
	1
	1
	
	
	
	2

	Tuần 6

(Nội dung 6)
	2
	
	0
	0
	0
	2

	Tuần 7

(Nội dung7)
	1
	0
	1
	0
	0
	2

	Tuần 8

(Nội dung 8)
	1
	
	1
	0
	
	2

	Tuần 9

(Nội dung 9)
	1
	0
	1
	
	
	2

	Tuần 10

(Nội dung 10)
	1
	1
	0
	0
	0
	2

	Tuần 11

(Nội dung 11) 
	2
	0
	0
	0
	0
	2

	Tuần 12

(Nội dung 12)
	1
	0
	0
	0
	1
	2

	Tuần 13

(Nội dung 12)
	2
	0
	0
	0
	0
	2

	Tuần 14

(Nội dung 14)
	2
	0
	0
	0
	0
	2

	Tuần 15

(Nội dung 15
	1
	o
	1
	0
	0
	2

	Tổng số giờ tín chỉ
	20
	3
	5
	
	2
	30

	Tổng số giờ trên lớp
	20
	3
	5
	
	2
	30


7.2. Lịch trình  cụ thể cho từng nội dung
Tuần 1:  (Nội dung 1) Giáo dục và khoa cử Việt Nam. Sự ảnh hưởng và tiếp thu của Trung Quốc 

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian

địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết 2 giờ tín chỉ 

(2 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	1.Giáo dục và khoa cử Trung Hoa

2. Việt Nam sự ảnh hưởng và tiếp thu giáo dục và khoa cử của Trung Hoa  


	1. Đọc tập bài giảng

2. Chuẩn bị làm kế hoạch học tập môn học

3. Ghi chép nhiệm vụ tuần sau.

4. Đọc tập bài giảng Tr. 8 đến tr.13
	- Tự học, tự nghiên cứu
- Làm quen với môn học.

- Tìm tài liệu chuẩn bị cho môn học


Tuần 2: (Nội dung 2) Quá trình lịch sử phát triển giáo dục và khoa cử Việt Nam

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết 1
 giờ tín chỉ     (1 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	1. Thời Bắc thuộc

2. Thời Đinh, Tiền Lê, Lí, Trần

3. Thời Lê Mạc, Tây Sơn

4. Thời Nguyễn

5. Tổ chức thi cử

  
	- Đọc tài liệu, đặc biệt quan tâm về  vấn đề tiến bộ của giáo dục và khoa cử Việt Nam qua các thời kì lịch sử.

 
	- Cá nhân chuẩn bị thuyết trình trên lớp


Tuần 3: (Nội dung 3): Giáo dục, thi cử từ trước cách mạng tháng 8/1945 đến nay

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết 1 giờ tín chỉ (1 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	Giáo dục, thi cử từ trước cách mạng tháng 8/1945 đến nay
	- Đọc tập bài giảng từ Tr.14 đến tr. 35
	


Tuần 4: ( Nội dung4): Hệ thống giáo dục trường lớp xưa

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết 1 giờ tín chỉ     (1 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	1. Trường lớp ra đời khi nào? 

2. Trường học xưa

  
	Thảo luận: Thống kê số lượng các trường công tư ở Việt Nam thời phong kiến.

Thảo luận: Bàn về những khó khăn và thuận lợi giữa hai mô hình đầo tạo trường công và tư?

- Bài tập:

 
	


Tuần 5: (Nội dung 5): Hệ thống trường công - tư 

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết 1 giờ tín chỉ (1 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	- Hệ thống trường công

- Hệ thống trường tư
	- đọc tài liệu Tr.36 đến Tr.48.
	

	Bài tập 
	Tại nhà
	- Nêu tính ưu việt của trường công và những hạn chế của trường tư.
	
	


Tuần 6: (Nội dung 6):  Các sách giáo khoa trong nhà trường

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian

địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV

Chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết 2 giờ tín chỉ     (2 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	1. Sách nhập môn

2. Các sách Tứ thư, Ngũ kinh
	Thảo luận: Thống kê và nhớ được nội dung tên sách?

- Đọc tập bài giảng từ tr. 49 đến tr.57
	- Cá nhân chuẩn bị bài tập tại nhà

- Kiểm tra giữa kì


Tuần 7: (Nội dung 7): Tổ chức thi cử

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian

địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV

 Chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết 1 giờ tín chỉ     (1 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	1. Các kì thi thường kì

2. Các kì thi không thường kì
	Bài tập: Thống kê các kì thi thường kì và các kì thi không thường kì

Thảo luận: Nói mức độ thi khó dần của các kì thi

- Bài tập:

- Đọc và tóm tắt tập bài giảng từ Tr.58 đến tr.99.
	- Đây là loại bài tập nhóm ( lớn)


Tuần 8: (Nội dung 8) Giáo dục Việt Nam từ trước cách mạng tháng 8/1945 

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian

địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết 1 giờ tín chỉ     (1 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	- Giai đoạn thực dân thời Pháp thuộc

 
	Thảo luận: Phân tích sự hình thành và phát triển giáo dục cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo?
	- Sinh viên chuẩn bị thuyết trình trên lớp.


Tuần 9: (Nội dung 9): Xu hướng hoạt động giáo dục thời thuộc Pháp
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết 1 giờ tín chỉ (1 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	- Trình bày các xu hướng hoạt động giáo dục thời thuộc Pháp
	- Đọc tài liệu
	


Tuần 10: (Nội dung10): Giáo dục Việt Nam những năm đầu thế kỉ XXI

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết 1 giờ tín chỉ     (1 tiết trên lớp)
	    Trên lớp
	- Tình hình giáo dục những năm đầu thế kỉ XXI .

	Bài tập 

- Nêu những khó khăn và thuận lợi của giáo dục Việt Nam trong tình hình mới?

 
	


Tuần 11: (Nội dung 11): Phương hướng phát triển giáo dục Việt Nam
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết 2 giờ tín chỉ (2 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	Phương hướng phát triển giáo dục Việt Nam

(Gồm 3 vấn đề nhỏ đã trình bày ở phần nội dung chi tiết)
	- Đọc tài liệu tham khảo

- Đọc tập bài giảng nội dung 11 ,Tr. 52. 
	


Tuần 12: (Nội dung 12): Tình hình giáo dục phổ thông những năm đầu thế ki XXI

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết 1 giờ tin chỉ     (1 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	I. Tình hình giáo dục phổ thông những năm đầu thế kỉ XXI 
II. Tình hình triển khai các chủ trương lớn trong giáo dục phổ thông 

	Thảo luận:

Nêu những vấn đề bất cập về nội dung trong sách giáo khoa trung học phổ thông?

- Đọc tài liệu

- Đi học đầy đủ, tập trung nghe giảng ở trên lớp
	


Tuần 13: (Nội dung 13): Phương hướng phát triển giáo dục phổ thông
	Hình thức tổ chức giảng dạy
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết 2 giờ tín chỉ (2 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	1.Những mục tiêu về giáo dục phổ thông.

2.Một số nhiệm vụ cơ bản đối với giáo dục phổ thông trong thời gian tới
	- Đọc tài liệu theo sự hướng dẫn của giáo viên.
	


Tuần 14:  (Nội dung 14): Tình hình giáo dục Đại học những năm đầu thế ki XXI

	Hình thức tổ chức giảng dạy
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết 2 giờ   tín chỉ    (2 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	- Tình hình giáo dục đại học những năm đầu thế kỉ XXI

(Gồm 10 vấn đề nhỏ đã trình bày ở phần nội dung chi tiết)

 
	- Đọc tài liệu

- Tham gia học trên lớp đầy đủ nghiêm túc.
	- Tự học, tự nghiên cứu: 

- Hình dung bức tranh tổng thể về giáo dục Việt Nam từ xưa đến nay.

- Suy ngẫm và có những ý kiến bổ ích đóng góp cho sự nghiệp giáo dục Việt Nam trong tương lai.


Tuần 15: (Nội dung 15): Phương hướng phát triển giáo dục đại học Việt Nam
	Hình thức tổ chức giảng dạy
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết 1 giờ tín chỉ (1 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	1.Thực hiện các mục tiêu giáo dục đại học trong chiến lược phát triển giáo dục 2001- 2010

2. Triển khai thực hiện đề án “Đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020.
	- Đọc tài liệu

- Ôn tập chuẩn bị thi hết môn.
	

	Thảo luận
	Trên lớp


	- Nêu những câu hỏi đã chuẩn bị để giáo viên giải đáp.
	
	


8. Chính sách đối với môn học

* Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của môn học được ghi trong đề cương môn học.

* Thiếu một điểm thành phần không có điểm hết môn

* Các bài tập phải làm đúng hạn, có thể được làm lại khi muốn điểm cao hơn

* Đi học đầy đủ (nghỉ không quá 20% tổng số giờ)

* Chuẩn bị bài trước khi đến lớp theo hướng dẫn đề cương môn học

9. Phương pháp, hình thức kiểm tra- đánh giá kết quả học tập môn học

9.1.Kiểm tra- đánh giá thường xuyên trên lớp

9.2. Kiểm tra - đánh giá định kì
	        Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá

thường xuyên
	Các vấn đề lí thuyết
	Đánh giá khả năng nhớ và phản xạ trí tuệ
	5%

	Bài tập cá nhân
	Một số vấn đề lí thuyết,

Vận dụng lí thuyết vào thực tiễn NCKH
	Đánh giá ý thức học tập thường xuyên và kĩ năng làm việc độc lập
	10%

	Bài tập nhóm
	Chủ yếu thực hành và ứng dụng thực tế
	Đánh giá kĩ năng hợp tác trong công việc, tinh thần trách nhiệm chung với nhóm
	10%

	Bài tập lớn
	Kết hợp lí luận và ứng dụng thực tiễn
	Đánh giá kĩ năng nghiên cứu độc lập và kĩ năng trình bày
	10%

	Bài kiểm tra giữa kì
	Kết hợp lí luận và ứng dụng thực tiễn
	Đánh giá khả năng nhớ và hiểu vấn đề
	15%



	Bài thi hết môn
	Kết hợp lí luận và khả năng ứng dụng
	Đánh giá kĩ năng ứng dụng vào thực tế NCKH của SV
	50%


9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập và kiểm tra đánh giá

o     Bài tập cá nhân / tuần

           Loại bài tập này thường dùng để kiểm tra sự chuẩn bị, tự nghiên cứu của sinh viên về một vấn đề không lớn nhưng trọn vẹn. Các tiêu chí đánh giá bao gồm:

Nội dung:

a. Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng , hợp lí.

b. Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu

c. Có bằng chứng về việc sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn.

Hình thức

d. Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ, có tính thuyết phục.
Ngoài ra, tuỳ loại vấn đề mà giảng viên có tiêu chí đánh giá riêng.

O  Bài tập nhóm/ tháng

 Do yêu cầu đặc thù là nhóm nên cách đánh giá theo sự làm việc của cả nhóm nhưng phải thực hiện theo mẫu sau.
Trường ĐHKHXH&NV

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt 

Báo cáo kết quả nghiên cứu theo nhóm

Vấn đề nghiên cứu

1. Danh sách nhóm và nhiệm vụ được phân công

	STT
	Họ và tên
	Nhiệm vụ phân công
	Ghi chú

	1
	Han Sol
	Thống kê các kì thi thường kì và không thường kì thời kì trước cách mạng tháng 8/1945.
	Nhóm trưởng

	2
	…………
	
	


2. Quá trình làm việc của nhóm (miêu tả các buổi họp, có biên bản kèm theo)

3. Tổng hợp kết quả làm việc nhóm

4. Kiếm nghị, đề xuất ( nếu có)

Nhóm trưởng

                                                                                                                               ( kí tên)
 Loại bài tập lớn
Các tiêu chí chung

Nội dung

1. Đặt vấn đề, xác định đối tượng nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu hợp lí và lô gíc.

2. Có bằng chứng rõ rệt về năng lực tư duy phê phán, kĩ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá trong việc giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu.

3. Có bằng chứng về việc sử dụng các tài liệu, các công nghệ, phương pháp, giải pháp do giảng viên hướng dẫn.

Hình thức

4. Bố cục hợp lí, ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ, trình bày đẹp đúng quy cách.

Biểu điểm trên cơ sở đạt cả 4 tiêu chí

	Điểm
	Tiêu chí

	9-10
	- Đạt cả 4 tiêu chí

	7-8
	- Đạt 2 tiêu chí đầu.

- Tiêu chí 3: có sử dụng tài liệu, song chưa đầy đủ, sâu sắc chưa có bình luận

- Tiêu chí 4: còn mắc vài lỗi nhỏ

	5-6
	- Đạt tiêu chí 1

- Tiêu chí 2: chưa thể hiện rõ tư duy phê phán, kĩ năng phân tích, đánh giá còn kém

- Tiêu chí 3,4: còn mắc một vài lỗi nhỏ

	Dưới 5
	Không đạt cả 4 tiêu chí


- Ngày thi lại: Tuần đầu học kì kế tiếp.

       Duyệt                           Chủ nhiệm bộ môn                    Giảng viên   HT Trường                             Văn học

ĐHKHXH&NV
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